Họ và tên:......................................................
Ngày............. tháng........... năm 20...............

ĐỀ ÔN TIẾNG VIỆT SỐ 2

Đọc hiểu: Đọc thầm bài Hai Bà Trưng (tr102) và trả lời các câu hỏi sau
Câu 1:  Thuở xưa, nước ra bị nhà nào đô hộ?
A. Nhà Tần	 	B. Nhà Minh		C. Nhà Thanh	D. Nhà Hán
Câu 2: Giặc ngoại xâm thẳng tay làm gì?
A. Giết hại dân lành
B. Cướp hết ruộng nương màu mỡ
C. Giúp đỡ nhân dân
D. Giết hại dân lành và cướp hết ruộng nương màu mỡ
Câu 3: Làng dân có thái độ như nào với quân xâm lược
A. Vui vẻ chào đón	B. Oán hận ngút trời	C. Hận thấu xương	   	D. Biết ơn
Câu 4: Làng dân chỉ chờ dịp để làm gì ?
A. Ăn mừng chiến thắng		B. Đánh đuổi quân xâm lược		C. Di cư đến nơi khác
Câu 5: Cả hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị đều có điểm chung gì
[bookmark: _GoBack]A.Xinh đẹp		B. Giỏi võ và chí lớn dành lại non sông	C.Giỏi võ	D. Mưu trí
Câu 6: Khi nhận được tin dữ, Hai Bà Trưng kéo quân về đâu?
A. Thành Luy Lâu		B.Thành Cổ Loa		C. Thành nhà Mạc	    D.Thành nhà Hồ
Câu 7: Dưới đoàn quân khởi nghĩa thì thành trì quân giặc như thế nào?
A. Lần lượt sụp đổ		B. Vẫn đứng vững		C. Bị hư hỏng nhẹ		D.Không bị sao
Kiến thức Tiếng Việt
Câu 1: Từ ngữ chỉ sự vật có sẵn trong thiên nhiên là:
a. Nhà cửa      b. đường sá            c. sông suối        d. xe cộ
Câu 2: Từ ngữ chỉ sự vật do con người tạo ra à:
a. Chim chóc   b. muông thú        c.  nhà cửa       d. mưa nắng
Câu 3: Từ có nghĩa giống với tư” đất nước”
a. Gìn giữ                b. bảo vệ              c. tổ quốc          d.   bảo quản
Câu 4: Từ chỉ “ đặc điểm” trong câu sau:  “ Những đám mây màu hồng phấn lắn tăn hình vảy cá” là:
a.Hồng phấn -lăn tăn                   b. đám mây            c. hồng phấn
Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước dòng nêu một trong những tác dụng của dấu gạch ngang:
a. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
b. Bộc lộ cảm xúc, đặt ở cuối câu.
c. Dùng để kết thúc câu kể.
Câu 6: Đặt câu nói về vẻ đẹp của:
a. Bầu trời
……………………………………………..
b. Chim chóc
 ………………………………………………………….
Câu 7: Điền dấu ngoặc kép hoặc dấu gạch ngang vào ô trống:
	Nghe thấy tiếng loa của sứ giả, Gióng đang nằm bỗng bật dậy gọi mẹ:
     … Mẹ ơi, mẹ ra mời sứ giả vào đây cho con!
Mẹ Gióng đang vui mừng vì con đã nói được, nhưng nghe con nhắc mời sứ giả thì cản lại:
     … Con bé thế này, sao có thể ra trận đánh giặc được?
Câu 8:. Đặt câu hỏi Khi nào? Ở đâu? cho các bộ phận được gạch chân trong các câu:
a. Nắng làm bố đổ mồ hôi khi thu hoạch mùa màng.
………………………………………………………………………………………
b. Nắng lên, cánh đồng rất đông người làm việc.
………………………………………………………………………………………
Câu 9. Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Để làm gì?” trong mỗi câu sau:
a. Tôi ngửa mặt nhìn bầu trời để tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm mai.
b. Em thường dậy từ 6 giờ sáng để ôn bài trước khi đến lớp.
c. Anh ta cố gắng ra miếng đòn thật hiểm hóc nhằm dành lại phần thắng từ tay đối phương.
Câu 10: Hãy kể những việc em đã làm để bảo vệ môi trường:
……………………………………………………………………
( Những việc em đã làm để bảo vệ môi trường: nhặt rác, làm vệ sinh lớp học, thu gom phế thải, tham gia vệ sinh thôn xóm, vệ sinh nhà cửa…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



